
 

 

                                               Kính gửi: Các đơn vị, công ty/cơ sở kinh doanh 

 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh 

có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia báo giá cung ứng đồ vải 

chuyên môn của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn  

- Địa chỉ: Số 2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, Bình Định. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

- Điện thoại: 0256-3661639 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ: 

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

Số 2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, Bình Định 

Ngoài bì cần ghi rõ: 

“Báo giá cung ứng đồ vải chuyên môn, không mở trước 9 giờ 00 ngày 

19/9/2024” 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 09 tháng 9 năm 2024 đến 

trước 09h00 ngày 19 tháng 9 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 19 tháng 

9 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hóa: Kèm theo phụ lục  

2. Địa điểm cung cấp và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp hàng hóa:   

- Địa điểm cung cấp: Kho Hành chính quản trị, Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn. 

- Hàng hóa: Mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất 

lượng; ghi rõ tên hàng hóa, công ty sản xuất/cơ sở sản xuất, nước sản xuất, yêu 

cầu kỹ thuật của hàng hóa (theo yêu cầu của Công văn tại phụ lục kèm theo). 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 
Số:           /BV-TCHC 

V/v báo giá cung ứng đồ vải chuyên môn 

        của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn              

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Hoài Nhơn, ngày        tháng 9 năm 2024 
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3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn thanh 

toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. 

Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật. 

Xin cám ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Lãnh đạo Bệnh viện; 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Cổng thông tin Bộ Y tế 

(https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/); 

- Lưu: VT, TCHC. 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Phan Công Định 
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PHỤ LỤC  

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(kèm theo Công văn số            /BV-TCHC ngày         /9/2024 

 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

STT Tên Sản Phẩm Quy cách sản phẩm Khoa  ĐVT 
Số 

lượng  

1 

Áo choàng 

người nhà bệnh 

nhân (Người 

lớn) 

- Size: XL  

- Vải Kate for màu vàng nhạt 

- Áo choàng:                                                        

+ Dài: 85cm 

+ Vai: 50cm 

+ Tay dài: 53cm 

+ Vòng bắp tay: 54cm 

+ Ống tay: 17cm.                                               

- Kiểu dáng: Áo choàng cổ 

tròn, cài cúc giữa, phía trước 

có 3 túi, phía sau xẻ tới ngang 

mông. 

- Áo choàng in tên khoa 

HSTC-CĐ trên ngực áo phía 

bên trái 

HSTC-CĐ Cái 25 

2 

Áo choàng 

người nhà bệnh 

nhân (Người 

lớn) 

- Size: XXL  

- Vải Kate for màu vàng nhạt 

- Áo choàng:                                                        

+ Dài: 87cm 

+ Vai: 52cm 

+ Tay dài: 55cm 

+ Vòng bắp tay: 56cm 

+ Ống tay: 18cm                                               

- Kiểu dáng: Áo choàng cổ 

tròn, cài cúc giữa, phía trước 

có 3 túi, phía sau xẻ tới ngang 

mông. 

- Áo choàng in tên khoa 

HSTC-CĐ trên ngực áo bên 

trái 

HSTC-CĐ Cái 25 

3 

Quần áo bệnh 

nhân (Người 

lớn) 

- Size: XXL  

- Vải Kate sọc màu trắng, nền 

xanh nhạt 

- Áo bệnh nhân:                                                               

+ Dài: 75cm 

+ Vai: 50cm; 

HSTC-CĐ Bộ 30 
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+ Tay dài: 54 cm;  

+ Ống tay: 34cm                                                             

- Quần bệnh nhân:  

+ Dài: 94cm; 

+ Mông: 96cm; 

+ Đùi: 65cm; 

+ Ống quần: 25cm 

- Áo bệnh nhân in tên khoa 

HSTC-CĐ trên ngực áo bên 

trái 

4 

Quần áo bệnh 

nhân (Người 

lớn) 

- Size: XL  

- Vải Kate sọc màu trắng, nền 

xanh nhạt                                                             

- Áo bệnh nhân: 

+ Dài: 73cm 

+ Vai: 48cm; 

+ Tay dài: 52 cm;  

+ Ống tay: 32cm                                                             

- Quần bệnh nhân: 

+ Dài: 94cm; 

+ Mông: 96cm; 

+ Đùi: 63cm; 

+ Ống quần: 25cm 

- Áo bệnh nhân in tên khoa 

HSTC-CĐ trên ngực áo bên 

trái                                                       

HSTC-CĐ Bộ 30 

5 

Quần áo bệnh 

nhân (Người 

lớn) 

- Size: M  

- Vải Kate sọc màu trắng, nền 

xanh nhạt                                                             

- Áo bệnh nhân: 

+ Dài: 69cm 

+ Vai: 44cm; 

+ Tay dài: 48 cm;  

+ Ống tay: 14 cm                                                             

- Quần bệnh nhân: 

+ Dài: 88 cm; 

+ Mông: 90cm; 

+ Đùi: 59cm; 

+ Ống quần: 22cm 

- Áo bệnh nhân in tên khoa 

YHCT trên ngực áo bên trái                                                       

YHCT Bộ 20 
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6 

Quần áo bệnh 

nhân (Người 

lớn) 

- Size: L  

- Vải Kate sọc màu trắng, nền 

xanh nhạt                                                             

- Áo bệnh nhân: 

+ Dài: 71cm 

+ Vai: 46cm; 

+ Tay dài: 50 cm;  

+ Ống tay: 15 cm                                                             

- Quần bệnh nhân: 

+ Dài: 90 cm; 

+ Mông: 92cm; 

+ Đùi: 61cm; 

+ Ống quần: 23cm 

- Áo Bệnh nhân(in tên khoa 

YHCT trên ngực áo bên trái                                               

 

YHCT Bộ 20 

7 

Quần áo bệnh 

nhân (Người 

lớn) 

- Size: XL  

- Vải Kate sọc màu trắng, nền 

xanh nhạt                                                             

- Áo bệnh nhân: 

+ Dài: 73cm 

+ Vai: 48cm; 

+ Tay dài: 52 cm;  

+ Ống tay: 16 cm                                                             

- Quần bệnh nhân: 

+ Dài: 92 cm; 

+ Mông: 94cm; 

+ Đùi: 63cm; 

+ Ống quần: 24cm 

- Áo Bệnh nhân in tên khoa 

YHCT trên ngực áo bên trái                                                       

 

YHCT Bộ 20 

8 

Quần áo bệnh 

nhân (Người 

lớn) 

- Size: XL  

- Vải Kate sọc màu trắng, nền 

xanh nhạt                                                             

-  Áo bệnh nhân: 

+ Dài: 73cm 

+ Vai: 48cm; 

+ Tay dài: 52 cm;  

+ Ống tay: 16 cm                                                             

- Quần bệnh nhân: 

+ Dài: 92cm; 

+ Mông: 94cm; 

+ Đùi: 63cm; 

+ Ống quần: 24cm 

PHCN Bộ 20 
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- (Có in tên khoa PHCN trên 

ngực áo bên trái 

9 
Váy, Áo (Bà 

bầu) 

- Size: XXL  

- Vải Kate xanh ngọc có họa 

tiết hoa nhí                                                                     

- Áo bệnh nhân: 

+ Rộng: 120cm 

+ Dài: 75cm;  

+ Tay: 50cm; 

+ Cổ tay: 18cm                                                                   

- Váy bệnh nhân:  

+ Rộng 130cm 

+ Dài 82cm (Có dây rút) 

- Áo bệnh nhân in tên khoa 

Phụ Sản trên ngực áo bên trái 

PHỤ SẢN Bộ 200 

10 

Quần áo bệnh 

nhân 

(Người lớn) 

 - Size: XXL  

- Vải Kate sọc màu trắng, nền 

xanh nhạt                                                             

- Áo bệnh nhân: 

+ Dài: 75cm 

+ Vai: 50cm; 

+ Tay dài: 54 cm;  

+ Ống tay: 17 cm                                                             

- Quần bệnh nhân: 

+ Dài: 94cm; 

+ Mông: 96cm; 

+ Đùi: 65cm; 

+ Ống quần: 25cm 

- Áo bệnh nhân in tên khoa 

Nội TM-LK trên ngực áo bên 

trái 

 

NỘI TM -

LK 
Bộ 30 

11 

Quần áo bệnh 

nhân (Người 

lớn) 

- Size: XL  

- Vải Kate sọc màu trắng, nền 

xanh nhạt                                                             

- Áo bệnh nhân: 

+ Dài: 73cm 

+ Vai: 48cm; 

+ Tay dài: 52 cm;  

+ Ống tay: 16 cm                                                             

- Quần bệnh nhân: 

+ Dài:92cm; 

+ Mông: 94cm; 

+ Đùi: 63cm; 

+ Ống quần: 24cm 

NỘI TM - 

LK 
Bộ 20 
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- Áo bệnh nhân in tên khoa 

Nội TM-LK trên ngực áo bên 

trái 

12 

Áo choàng 

người nhà bệnh 

nhân (Người 

lớn) 

- Size: XXL  

- Vải Kate for màu vàng nhạt                                                        

- Áo choàng: 

+ Dài: 87cm 

+ Vai: 52cm 

+ Tay dài: 55cm 

+ Vòng bắp tay: 56cm 

+ Ống tay: 18cm.                                          

- Kiểu dáng: Áo choàng cổ 

tròn, cài cúc giữa, phía trước 

có 3 túi, phía sau xẻ tới ngang 

mông. 

- Áo choàng in tên khoa Nội 

TM-LK trên ngực áo bên trái). 

 

NỘI TM - 

LK 
Cái 20 

13 Áo choàng mổ 

- Áo choàng mổ: 

+ Dài: 120cm 

+ Ngực: 148cm 

+ Vai: 52cm 

+ Tay dài: 56cm. 

- Vải Kali cốt màu xanh cổ vịt 

KSNK - 

DD 
Cái 500 

14 Quần áo mổ 

- Quần mổ: 

+ Dài: 90cm 

+ Mông: 130cm,  

+ Ống: 27cm 

- Áo mổ: 

+ Dài: 70cm  

+ Ngực: 120cm; 

+ Vai: 50cm; 

+ Tay dài: 54cm;  

+ Ống tay: 25cm. 

- Vải Kate for màu xanh cổ vịt 

KSNK - 

DD 
Bộ 150 

15 Quần áo mổ 

- Quần mổ: 

+ Dài: 100cm 

+ Mông: 130cm,  

+ Ống: 27cm 

- Áo mổ: 

+ Dài: 80cm  

+ Ngực: 130cm; 

+ Vai: 55cm; 

+ Tay dài: 58cm;  

+ Ống tay: 28cm. 

KSNK - 

DD 
Bộ 150 
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- Vải Kate for màu xanh cổ vịt 

16 

Áo choàng 

người nhà bệnh 

nhân (Người 

lớn) 

- Size: XXL  

- Vải Kate for màu vàng nhạt                                                        

- Áo choàng: 

+ Dài: 87cm 

+ Vai: 52cm 

+ Tay dài: 56cm 

+ Vòng bắp tay: 56cm 

+ Ống tay: 18cm                                               

- Kiểu dáng: Áo choàng cổ 

tròn, cài cúc giữa, phía trước 

có 3 túi, phía sau xẻ tới ngang 

mông 

- Áo choàng in tên khoa Ngoại 

CT - TK trên ngực áo bên trái 

NGOẠI 

CT - TK 
Cái 20 

17 
Ra đắp bệnh 

nhân 

- Kích thước:  

+ Dài: 160cm 

+ Rộng: 150cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu trắng 

HSTC-CĐ Cái 100 

18 Áo bình Oxy 

- Kích thước: Hình trụ tròn, 01 

đầu rỗng, 01 đầu dây rút  

+ Cao: 138cm 

+ Đường kính: 76cm  

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu trắng 

YHCT 

(02) 

NGOẠI 

TH (02) 

Cái 4 

19 Áo bình Oxy 

- Kích thước: Hình trụ tròn, 01 

đầu rỗng, 01 đầu dây rút  

+ Cao: 132cm 

+ Đường kính: 27cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu trắng 

NỘI TH Cái 4 

20 
Khăn phủ máy 

nén Oxy 

- Kích thước: 

+ Dài: 80cm 

+ Rộng: 70cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu trắng 

NỘI TH Cái 1 

21 
Khăn phủ máy 

điện tim 

- Kích thước: 

+ Dài: 50cm 

+ Rộng: 50cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu trắng 

NỘI TH Cái 2 

22 Khăn phủ xe - Kích thước: NỘI TH Cái 5 
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tiêm thuốc + Dài: 140cm 

+ Rộng: 80cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu trắng 

23 
Áo tủ đèn cực 

tím 

- Kích thước: Hình trụ tròn, 01 

đầu rỗng, 01 đầu kín 

+ Cao: 120cm 

+ Đường kính: 50cm  

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu trắng 

NỘI TH Cái 1 

24 
Khăn gói khay 

tiêm thuốc 

- Kích thước: 

+ Dài: 60cm 

+ Rộng: 60cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu trắng 

NỘI TH Cái 15 

25 Săn vuông 

- Kích thước 

+ Dài: 100cm 

+ Rộng: 100cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu trắng 

PHỤ SẢN Cái 200 

26 Săn lỗ 

- Kích thước:  

+ Dài: 100cm 

+ Rộng: 100cm 

+ Đường kính lỗ săn: 13cm 

- Vải Kate for  

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

PHỤ SẢN Cái 10 

27 Săn vuông 

- Kích thước:  

+ Dài: 50cm 

+ Rộng: 50cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu trắng 

PHỤ SẢN Cái 100 

28 
Dây rút vải (luồn 

lưng váy) 

- Kích thước: Dài 02 mét 

- Vải Kate có họa tiết hoa nhí  

- Màu sắc: Màu xanh ngọc 

PHỤ SẢN Cái 100 

29 Bao nệm 

- Kích thước:  

+ Dài: 200cm 

+ Rộng: 80cm 

(Độ dày của nệm đang sử 

dụng 0,5 cm) 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu trắng 

PHCN Cái 6 

30 Săn mổ 

- Kích thước:  

+ Dài: 100cm 

+ Rộng: 120cm 

- Vải Kalicốt  

KSNK-

DD 
Cái 600 
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- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

31 Ra đắp 

- Kích thước: 

+ Dài: 1,4m 

+ Rộng: 2m 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

KSNK-

DD 
cái 200 

32 Săn gói  

- Kích thước:  

+ Dài: 1,6m 

+ Rộng: 1,6m 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

KSNK-

DD 
Cái 150 

33 Săn lỗ  

- Kích thước:  

+ Dài: 2,2m 

+ Rộng: 1,6m  

+ Kích thước lỗ: Dài 26cm; 

Rộng 18cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

KSNK - 

DD 
Cái 50 

34 
Săn trải bàn 

Mayo 

- Kích thước:  

+ Dài: 80cm 

+ Rộng: 60cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

KSNK - 

DD 
Cái 90 

35 Mũ 

- Kích thước:  

+ Vòng đầu: 58cm 

+ Cao: 21cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

KSNK -

DD 
Cái 200 

36 Khẩu trang 

- Kích thước:  

+ Dài: 21cm 

+ Rộng: 16cm 

+ Dây vải cùng loại vải 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

KSNK -

DD 
Cái 200 

37 Bao khoang 

- Kích thước:  

+ Dài: 280cm 

+ Rộng: 30cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

KSNK -

DD 
Cái 10 

38 Bao C-Arm 

- Kích thước: 01 đầu kín, 01 

đầu rỗng có dây rút 

+ Dài: 160cm 

+ Rộng: 80cm 

- Vải Kalicốt  

- Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 

KSNK -

DD 
Cái 10 
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